ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: SINH HỌC 10

A. TRẮC NGHIỆM:

Chương IV : PHÂN BÀO

Câu 1. Thời gian  của một chu kỳ  tế bào  được xác định  bằng : 

A. 
Thời gian  giữa  hai lần  nguyên phân  liên tiếp 

B. 
Thời gian   kì  trung gian 

C. 
Thời gian   của quá trình  nguyên phân 

D. 
Thời gian   của  các quá trình  chính thức trong một lần  nguyên phân 

Câu 2. Hoạt động  xảy ra  trong  pha Gl của  kỳ  trung gian  là : 

A. Sự tổng hợp  thêm  tế bào chất  và bào quan 

B. Trung thể tự nhân  đôi 

C. ADN tự nhân đôi 




D. Nhiễm  sắc  thể  tự nhân đôi 

Câu 3.  Các nhiễm sắc  thể tự nhân đôi  ở  pha  nào sau đây  của  kỳ  trung gian?

   
A. Pha  G1


B. Pha S 
C.  Pha G2   
    D. Pha G1 và  pha G2

Câu 4. Thứ  tự  lần lượt  trước - sau  của tiến trình 3 pha  ở kỳ  trung  gian  trong một  chu kỳ  tế bào  là : 

   
A. G2, G2, S


B. S, G1, G2     C. S, G2, G1
D. G1, S, G2

Câu 5. Diễn biến  nào sau  đây đúng trong nguyên phân ?

      A. Tế bào  phân chia  trước  rồi  đên nhân  phân chia 

B. Nhân phân chia  trước  rồi mới  phân  chia  tế bào chất 

C. Nhân  và tế bào  phân chia  cùng lúc 

D. Chỉ  có nhân  phân  chia  còn  tế bào  chất thì không 

Câu 6.  Trong kỳ đầu NP , nhiễm sắc thể  có đặc điểm  nào sau đây ?

A. Đều  ở trạng thái  đơn co  xoắn        B. Một số  ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép 

C. Đều ở trạng thái kép                         D. Đều ở trạng thái   đơn , dây  xoắn 

Câu 7. Trong kỳ  giữa , nhiễm sắc thể  có đặc điểm 

   
A. Ở  trạng thái  kép bắt đầu co xoắn          
B. Ở  trạng thái đơn  bắt đầu co xoắn 

   
C. Ở  trạng thái  kép co  xoắn  cực đại          
D. Ở  trạng thái đơn  co  xoắn  cực đại 

Câu 8.  Hiện tượng  các nhiễm  sắc thể  xếp  trên mặt phẳng  xích đạo của thoi  phân bào xảy ra  vào : 

A. Kỳ  cuối 

B. Kỳ đầu 
C.  Kỳ  trung gian          
D.  Kỳ giữa 

Câu 9.  Trong  nguyên phân  khi nằm  trên mặt phẳng  xích đạo  của thoi  phân bào , các nhiễm  sắc thể  xếp thành : 

   
A.  Một hàng 
     B.  Hai hàng
C. Ba hàng 

D. Bốn hàng 

Câu 10. Nhiễm sắc thể  có hình thái  đặc trưng  và  dễ quan sát  nhất  vào : 

    
A. Kỳ giữa 


B. Kỳ  cuối 


C. Kỳ sau             D. Kỳ đầu 

Câu 11. Sự  phân li nhiễm sắc thể  trong  nguyên phân   xảy ra ở 

   
A. Kỳ đầu 

B. Kỳ sau 

C.  Kỳ  trung gian          
D.  Kỳ  cuối 

Câu 12. Hiện tượng các nhiễm sắc thể  kép co xoắn cực đại  ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

  
A. Phân li  nhiễm sắc thể 
  


B. Nhân  đôi nhiễm sắc thể 

   
C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể 



D.  Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 

Câu 13.  Hoạt động  của nhiễm sắc thể  xảy ra  ở kỳ sau  của nguyên phân là : 

   
A. Tách  tâm động  và phân li  về 2 cực của tế bào 

   
B. Phân  li về 2  cực  tế bào  ở trạng thái kép 

   
C.  Không tách  tâm động  và dãn   xoắn 

   
D.  Tiếp tục  xếp trên  mặt phẳng  xích đạo  của thoi phân bào 

Câu 14.  Các tế bào con tạo  ra  nguyên nhân  có  số nhiễm sắc thể  bằng với  phân tử tế bào  

   
A.  Nhân đôi và  co  xoắn nhiễm sắc thể        B.  Nhân đôi và phân li đồng đều của NST
   
C.  Phân li  và  dãn  xoắn nhiễm  sắc thể        D.  Co  xoắn  và dãn  xoắn NST
Câu 15. Trong chu kỳ nguyên  phân  trạng thái  đơn  của nhiễm  sắc thể tồn tại ở : 

   
A. Kỳ đầu và  kì  cuối 



B. Kỳ  sau  và kì  giữa 

      C. Kỳ  sau và  kỳ  cuối 



D. Kỳ  cuối và  kỳ  giữa 

Câu 16. Trong nguyên phân, khi hoàn thành  kỳ sau, số nhiễm sắc thể  trong tế bào  là : 

 
A. 4n, trạng thái  đơn 



B. 2n, trạng thái  đơn 

      C. 4n, trạng thái   kép 



D. 2n, trạng thái  đơn 

Câu 17. Gà có 2n=78. Vào kỳ trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể trong mỗi  tế  bào  là : 

   
A. 78  nhiễm sắc thể  đơn    


B. 78  nhiễm sắc thể   kép  

   
C. 156  nhiễm sắc thể  đơn 



D. 156  nhiễm sắc thể   kép 

Câu 18. Trong  tế bào  của một  loài , vào  kỳ giữa  của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 crômatit. Loài đó có tên là : 

   
A. Người 
B. Đậu Hà Lan 
C. Ruồi  giấm         

D. Lúa nước 

Câu 19.  Trong  giảm phân, nhiễm sắc thể  tự nhân đôi  vào : 

   
A. Kỳ  giữa I




B. Kỳ trung gian  trước lần  phân bào I

   
C. Kỳ giữa II




D. Kỳ  trung  gian  trước lần  phân bào  II

Câu 20.  Trong giảm phân các nhiễm sắc thể xếp trên  mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở 

   
A.  Kỳ giữa I và sau I 



B. Kỳ giữa II và sau II 

   
C. Kỳ giữa I và sau II 



D. Kỳ giữa I và sau II 

Câu 21. Vào kỳ giữa I của giảm phân các nhiễm sắc thể kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thành mấy hàng ?

   
A. Một hàng 


C.  Ba hàng 
  B.  Hai hàng 
D. Bốn hàng 

Câu 22.  Đặc điểm có ở kỳ giữa I của giảm phân và không có ở kỳ giữa của nguyên phân là : 

   
A.  Các nhiễm sắc thể  co  xoắn tối đa 

   
B.  Nhiễm  sắc thể  ở trạng thái kép 

      C.  Hai nhiễm sắc thể kép  tương đồng  xếp  song song  với nhau trên  mặt phẳng  xích đạo của thoi phân bào 

   
D.  Nhiễm sắc thể  sắp xếp 1 hàng trên thoi phân bào 

Câu 23.  Sự tiếp hợp trao đổi chéo  nhiễm sắc thể  diễn ra ở kỳ nào trong giảm phân ?

A. Kỳ  đầu I 
C. Kỳ giữa  I            
B. Kỳ đầu II


D. Kỳ giữa II

Câu 24. Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể  ở kỳ sau I của giảm phân là : 

    
A. Phân li  ở  trạng thái đơn                         B. Phân li  nhưng không  tách  tâm động 

    
C. Chỉ  di  chuyển  về 1 cực của  tế bào       D. Tách  tâm  động  rồi mới phân li 

Câu 25. Giảm phân  là hình thức  phân bào  xảy ra  ở loại tế bào  nào  sau đây?


   
A. Tế bào sinh dưỡng    B. Tế bào sinh dục chín        C. Giao tử        D.  Tế bào  xôma 

Phần ba: SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG  Ở VI SINH VẬT

Câu 1: Môi trường mà thành phần chỉ có chất tự nhiên là môi trường


A. Tự nhiên      B. Tổng hợp
C. Bán tự nhiên                  D. Bán tổng hợp

Câu 2:Đối với vi khuẩn lactic, nước rau quả khi muối chua là môi trường 

A. Tự nhiên      

B. Tổng hợp   
C. Bán tự nhiên              D. Không phải A, B, C

Câu 3:Môi trường có các thành phần nước thịt, gan, glucozơ. Đây là loại môi trường

A. Tự nhiên      

B. Tổng hợp

C. Bán tự nhiên              D. Bán tổng hợp

Câu 4: Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

A. CO2​, ánh sáng     B. Chất hữu cơ, ánh sáng   C. CO2, hoá học      D. Chất hữu cơ, hoá học

Câu 5: Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là


A. CO2​, ánh sáng      

B. Chất hữu cơ, ánh sáng


C. CO2, hoá học                             D. Chất hữu cơ, hoá học

Câu 6: Vi sinh vật hoá tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

     
 A. CO2​, ánh sáng      

B. Chất hữu cơ, ánh sáng


C. CO2, chất vô cơ                         
D. Chất hữu cơ, hoá học

Câu 7: Vi sinh vật hoá dị  dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là


A. CO2​, ánh sáng      

B. Chất hữu cơ, ánh sáng


C. CO2, chất vô cơ                       
D. Chất hữu cơ

Câu 8: Vi khuẩn lactic dinh dưỡng theo kiểu

A. Quang tự dưỡng. 
  B. Quang dị dưỡng.  
C. Hoá tự dưỡng. 
D. Hoá dị dưỡng. 

Câu 9: Vi sinh vật sử dụng CO2 làm nguồn cacbon là vi sinh vật

A. Quang dưỡng. 

  B. Tự dưỡng.  

C. Hoá dưỡng. 
D. Dị dưỡng

Câu 10: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: 

(NH4)3PO4, KH2PO4 (1, 0); MgSO4(0, 2); CaCl2(0, 1); NaCl(0, 5). Nguồn năng lượng của vi sinh vật này từ
   
A. Ánh sáng      
B. Chất hữu cơ
C. Chất vô cơ         D. Chất hữu cơ và chất vô cơ

Câu 11: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: 

(NH4)3PO4, KH2PO4 (1, 0); MgSO4(0, 2); CaCl2(0, 1); NaCl(0, 5). Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng

A. Quang tự dưỡng    
B. Hoá tự dưỡng
C. Quang dị dưỡng       
D. Hoá dị dưỡng

Câu 12: Hô hấp hiếu khí là quá trình



A. Phân giải fructôzơ



B. Phân giải tinh bột


C. Ôxi hoá các phân tử hữu cơ


D. Phân giải glucôzơ

Câu 13: Trong quá trình hô hấp hiếu khí, chất nhận electron cuối cùng là

A. Hidro phân tử   




B. Ôxi phân tử

C. Ôxi nguyên tử  




D. Hidro nguyên tử

Câu 14: Trong quá trình lên men, chất nhận electron cuối cùng là 


A. Ôxi phân tử   
B. Một phân tử hữu cơ   
C. Một phân tử hữu cơ   
D. Hidro 

Câu 15: Lên men rượu là quá trình chuyển hoá sinh học trong điều kiện



A. Hiếu khí   


B. Vi kị khí

C. Kị khí   

D. Cả A và B

Câu 16: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là 




A. Êtanol và O2     B. Êtanol và CO2   C. Nấm men rượu và CO2     D. Nấm men rượu và O2
Câu 17:Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của 

A. Nấm men rượu    B. Vi khuẩn mì chính
C. Nấm cúc đen   
D. Vi khuẩn lactic

Câu 18: Người ta có thể sử dụng vi sinh vật để xử lí rác thải, bã thải làm thức ăn cho vật nuôi là nhờ chúng có thể tiết ra enzim 

A. Xenlulaza   

B. Prôteaza


C. Amilaza   


D. Lipaza

Câu 19:  Làm sữa chua là ứng dụng của quá trình 



A. Lên men êtilic 
B. Lên men lactic
C. Phân giải xenlulozơ   
D. Phân giải tinh bột

Câu 20: Việc làm tương, nước chấm là lợi dụng quá trình

     A. Lên men rượu   
B. Lên men lactic
 C. Phân giải pôlisaccarit   
D. Phân giải protein

CHƯƠNG II : SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Câu 1: Sinh trưởng của vi sinh vật được hiểu là gì?

A. Là sự tăng số lượng tế bào của cơ thể
B. Là sự tăng chất lượng tế bào của quần thể

C. Là sự tăng chất lượng và số lượng tế bào của quần thể
D. Là sự tăng số lượng quần thể

Câu 2: Môi trường nuôi cấy liên tục là gì?

A. Là môi trường nuôi cấy không dược bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được                                                          lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất

B. Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất

C. Là môi trường nuôi cấy được liên tục bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy ra một lượng dich nuôi cấy tương đương

D. Là môi trường nuôi cấy được liên tục bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy ra một lượng dich nuôi cấy tương đương

Câu 3: ứng dụng của phương pháp nuôi cấy liên tục là gì?


A. Sản xuất sinh khối protein đơn bào, các hợp chất có hoạt tinh sinh học như các axit amin, enzim, các kháng sinh, các hoocmon. . . 

B. sản xuất nước mắm, nước tương. . . 

C. Sản xuất rượu, siro, sữa chua. . . 

D. Cả 3 câu trên. 

Câu 4: Hiện nay dạng nuôi cấy nào là phổ biến trong công nghệ sản xuất?

     
A. Nuôi cấy liên tục      
B. nuôi cấy không liên tục   
C. Nuôi cấy kết hợp     D. Cả a và b

Câu 5: Thời gian thế hệ (g) là gì?

A. Là thời gian tinh từ khi một tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau (g), số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp bốn lần

B. Là quãng đường tính từ khi một tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau (g), số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi

C. Là thời gian tính từ khi hai tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau (g), số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp bốn lần

D. Là thời gian tính từ khi một tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau (g), số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi

Câu 6: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tăng trưởng theo đường cong gồm các pha theo trình tự đúng là: 

     
A. Pha cân bằng, pha log, pha lag, pha suy vong    


      B. Pha cân bằng, pha lag, pha log, pha suy vong

     
C. Pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong

     
D. Pha lag. pha cân bằng, pha log, pha suy vong

Câu 7: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vsv tối đa nên dừng ở đầu pha nào?

 
A. Pha suy vong     B. Pha log

C. Pha lag

D. Pha cân bằng

Câu 8: Sau thời gian của một thế hệ , số tế bào của quần thể biến đổi như thế nào?

     A. Không thay đổi
     B. Gấp đôi
     C. Gấp ba lần

     D. Gấp bốn lần

Câu 9: Cho 105 tế bào vào bình nuôi cấy. Sau 2 giờ, vsv phân chia 6 lần. Hỏi tổng số tế bào thu được trong môi trường nuôi cấy là bao nhiêu?

      A. 64. 105 

B. 6. 105
     

C. 12. 105
  

D. 32. 105
Câu 10: Để không sảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?

     A. Bổ sung chất dinh dưỡng


     
B. Lấy đi các chất độc hại

     C. Tăng số lượng vi khuẩn


     
D. Cả a và b

Câu 11: Chất dinh dưỡng là gì?

A. Là các chất hữu cơ như: cacbohydrat, protein, lipit. . . 

B. Là các chất vô cơ như: Oxi, cacbonit. . . 

C. Là một số chất hữu cơ như axit amin, vitamin. . . với hàm lượng ít cần cho sự sinh trưởng của vsv nhưng không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ

D. Là một số chất hữu cơ như axit amin, vitamin. . . với hàm lượng nhiều cần cho sự sinh trưởng của vsv nhưng không tự tổng hợp từ các chất vô cơ

Câu 12: VSV khuyết dưỡng là gì?

A. Không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng


B. Không tự tổng hợp được các chất vô cơ

C. Tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng

D. Tự tổng hợp được các chất vô cơ

Câu 13: Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối từ 5 - 10 phút?

A. Vì nước muối gây dãn nguyên sinh làm cho vsv bị vỡ ra

B. Vì nước muối gây co nguyên sinh làm cho vsv không phân chia được

C. Vì nước muối vsv không phát triển

D. Vì nước muối làm vsv chết lập tức

Câu 14: Xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không?

A. Đúng

B. Sai

C. Tùy môi trường 

D. Không có câu đúng

Câu 15: Nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng của vsv kí sinh động vật

A. 35-40oC
B. 30-40oC

C. 30-45oC


D. 35-45oC

Chương III. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Câu 1: Vỏ capxit của virut được cấu tạo bằng chất

A. Axít đêôxiribônuclêic


B. Axít ribônuclêic 

C. Prôtêin





D. Đisaccarit

Câu 2: Nuclêôcapxit là tên gọi dùng để chỉ: 

A. Phức hợp gồm vỏ capxit và axit nuclêic


B. Các lớp vỏ capxit của virut

C. Bộ gen chứa AND của virut




D. Bộ gen chứa ARN của virut

Câu 3: Virut trần là virut

A. Có nhiều lớp vỏ Prôtêin bao bọc

B. Chỉ có lớp vỏ ngoài, không có lớp vỏ trong

C. Có cả lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài

D. Không có lớp vỏ ngoài

Câu 4: Phagơ là dạng virut sống kí sinh ở

A. Động vật

B. Thực vật


C. Người

D. Vi sinh vật

Câu 5: Virut nào sau đây vừa có dạng cấu trúc khối vừa có dạng cấu trúc xoắn

A. Thể thực khuẩn



B. Virut HIV

C. Virut gây cúm



D. Virut gây bệnh dại

Câu 6: Virut được tạo ra rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Giai đoạn tổng hợp




B. Giai đoạn phóng thích

C. Giai đoạn lắp ráp




D. Giai đoạn xâm nhập

Câu 7: sinh tan là quá trình: 

A. Virut xâm nhập vào tế bào chủ

    
B. Virut sinh sản trong tế bào chủ

C. Virut nhân lên và làm tan tế bào chủ
    
D. Virut gắn trên mặt của tế bào chủ

Câu 8: Hiện tượng virut xâm nhập và gắn bộ gen vào tế bào chủ mà tế bào chủ vẫn sinh trưởng bình thường được gọi là hiện tượng: 

A. Tiềm tan


B. Sinh tan
       C. Hòa tan

D. Tan rã

Câu 9: Virut nào sau đây gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người?

A. Thể thực khuẩn

B. HIV
C. H5N1
D. Virut của E. coli

Câu 10: Tế bào nào sau đây bị phá hủy khi HIV xâm nhập vào cơ thể chủ

A. Tế bào limphô T



B. Đại thực bào

C. Các tế bào của hệ miễn dịch


D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 11: Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây các bệnh khác, được gọi là: 

A. Vi sinh vật cộng sinh



B. Vi sinh vật cộng sinh

C. Vi sinh vật cơ hội




D. Vi sinh vật tiềm tan

Câu 12: Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?

A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV

B. Bắt tay qua giao tiếp

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV

D. Tất cả các hoạt động trên

Câu 13: con đường nào có thể lây truyền HIV?

A. Đường máu





            B. Đường tình dục

C. Qua mang thai hay qua sữa mẹ nếu mẹ nhiễm HIV
D. Cả a, b, c, đều đúng  
Câu 14: Qúa trình phát triển của bệnh AIDS có mấy giai đoạn?

A. 5                   B. 4                         C. 3                             D. 2

Câu 15: Biểu hiện ở người bệnh vào giai đoạn đầu của nhiễm HIV là: 

A. Xuất hiện các bệnh nhiễm trùng cơ hội

B. không có triệu chứng rõ rệt

C. Trí nhớ bị giảm sút



           D. Xuất hiện các rối loạn tim mạch

Câu 16: Bệnh truyền nhiễm sau đây lây truyền qua đường tình dục là : 

A. Bệnh giang mai
B. Bệnh lậu

C. Bệnh viêm gan B

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 17: Muỗi là vật trung gian truyền virut nào sau đây gây bệnh cho  người:

      A. HIV
 B. ZIKA
C. Virut đốm thuốc lá
D. Virut cúm

Câu 18: Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là : 

A. Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh

B. Xuất hiện sau khi bị bệnh và tự khỏi

C. Xuất hiện sau khi được tiêm văcxin vào cơ thể

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19: Yếu tố nào sau đây không phải của miễn dịch không đặc hiệu ?

A. Các yếu tố đề kháng tự nhiên của da và niêm mạc

B. Các dịch tiết của cơ thể như nước bọt, nước mắt, dịch vị

C. Huyết thanh chứa kháng thể tiêm điều trị bệnh cho cơ thể

D. Các đại thực bào, bạch cầu trung tính của cơ thể

Câu 20: Hoạt động sau đây thuộc loại miễn dịch thể dịch là : 

A. Thực bào




B. Sản xuất ra bạch cầu

C. Sản xuất ra kháng thể


D. Tất cả các hoạt động trên

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Phân biệt nguyên phân và giảm phân.

Câu 2: Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

Câu 3: Trình bày chu trình nhân lên của vi rut trong tế bào chủ.
Câu 4: Trình bày sự khác nhau về cấu tạo và hoạt động của virut và vi khuẩn.

Câu 5: Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu. 
III. BÀI TẬP:

Bài 1: Có một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp 2 lần và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 138 NST đơn. Hãy xác định:

a. Tên của loài trên.

b. Số tế bào con tạo ra và số NST trong các tế bào con

Bài 2: Có 5 tế bào sinh dưỡng của một loài cùng nguyên phân liên tiếp 3 lần. Trong quá trình này, số NST môi trường cung cấp là 280 và tổng số NST có trong các tế bào con tạo ra là 320. Hãy xác định:

a. Tên của loài trên

b. Số tế bào con tạo ra từ quá trình trên

Bài 3: 1 tế bào sinh dục sơ khai của một loài động vật nguyên phân liên tiếp 3 lần, sau đó các tế bào con này đi vào vùng chín giảm phân tạo tinh trùng, thấy có số NST trong tất cả các tinh trùng là 128 NST đơn. 

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

b. Số NST trong các tế bào con

Bài 4: Trong quần thể vi khuẩn Ecoli, ban đầu có 120 tế bào. Tính số tế bào trong quân thể sau 3 giờ.

Bài 5: Trong điều kiện nuôi cấy lý tưởng, một vi sinh vật cứ 20 phút lại phân đôi một lần thì sau 120 phút số tế bào của quần thể vi sinh vật đó là bao nhiêu.
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